




Mẫu số 06

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Số định danh Nơi cư trú

Giấy chứng nhận sức 

khỏe hợp lệ

Đã có giấy phép lái xe 

hạng

Số chứng chỉ sơ cấp hoặc số 

chứng chỉ đào tạo hoặc xác 

nhận hoàn thành khóa đào tạo

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 DƯƠNG SĨ AN 17/2/2007 060207003147 Khu Phố 9, Xã Liên Hương, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ
56017-20250820135241997 - A 

/56017

2 TRẦN THÚY AN 19/8/2003 056303002233
193 T1 Vĩnh Điềm, Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-163421 - A1 

/56017

3 NGUYỄN THẾ ANH 24/2/1977 001077037149
21 Phó Đức Chính, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

560057001299 /B2

F255068 /A1

56017-20251002093536113 - A 

/56017

4 NGÔ HOÀNG ANH 25/1/2007 056207000514
Thôn Xuân Tự 1, Xã Vạn Hưng, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250922093829887 - A 

/56017

5 HOÀNG ANH 5/8/2006 014206009625
Tổ 20, Thôn Hòn Nghê 2, Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251021-164519 - A1 

/56017

6 LƯƠNG XUÂN ANH 25/10/2007 035207000747
114/4 Nguyễn Khuyến, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251105-152654 - A1 

/56017

7 ĐỖ HUỲNH NGỌC ÁNH 29/1/2007 056307001948
Thôn Bình Sơn, Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251006-144528 - A1 

/56017

8 NGUYỄN GIA BẢO 19/8/2007 056207008539
81/2 Điện Biên Phủ, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251030-111632 - A1 

/56017

9 NGUYỄN VĂN BI 9/9/2002 060202009522
100/21 Đường Bùi Thị Xuân, KP Minh Tân 

2, Xã Phan Rí Cửa, Tỉnh Lâm Đồng
Hợp lệ

56017-20251006-090122 - A1 

/56017

10 HUỲNH THÊ BIN 30/8/2007 056207002651
Thôn Ninh Tịnh, Phường Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251020-151024 - A1 

/56017

11 PHẠM THANH BÌNH 26/1/1979 056079015845
15/9 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 79.001335 / C 56017-20251016-102617 - A

12 NGUYỄN THỊ HÂN BÌNH 20/6/2004 066304011742 Phước Tân 3, Xã Ea Phê, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ
56017-20251028-142804 - A1 

/56017

13 LÊ YẾN CHÂU 25/8/2007 056307001174
89 Lương Định Của, Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251024-143639 - A1 

/56017

14 MAI NHƯ BẢO CHÂU 3/6/2003 056303000551
14/7 Bến Cá, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251108-142926 - A1 

/56017

15 NGUYỄN THỊ MỸ CHI 11/4/2005 056305006122
Nông Trường, Xã Tây Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251112-110626 - A1 

/56017

16 PHẠM THỊ MINH CHI 13/1/2003 056303001950
26/8 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251003-095507 - A1 

/56017

17 NGÔ VĂN CHÍ 27/5/2000 056200005270
Văn Đăng 3, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251022-163717 - A1 

/56017

18 LÊ VĂN CHIẾN 20/7/1992 056092007695
Thôn Tân Thành, Xã Nam Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251003-144601 - A1 

/56017

19 AI KIỀU CHIỀU 5/6/1992 066092003765 Thôn 2, Xã Tân Minh, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ
560235000199 /B2

AX855576 /A1

56017-20250927112532517 - A 

/56017

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1362/QĐ-CAT-CSGT ngày 09/02/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)
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20 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 26/11/1985 056085008970
5/2/2 Mạc Đĩnh Chi, Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-102224 - A1 

/56017

21 LÊ THỊ SƠN ĐÀI 17/11/2005 056305000632
Tổ Dân Phố Số 08, Xã Vạn Ninh, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251020-113903 - A1 

/56017

22 TRẦN THỊ BÍCH ĐÀI 23/2/2005 056305003100
Thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251010-104840 - A1 

/56017

23 HUỲNH HÀ CHƯƠNG ĐẠI 27/12/2006 056206009423
Tân Đức Tây, Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20250910161358200 - A 

/56017

24 VÕ PHẠM TƯỜNG ĐĂNG 3/1/1998 056098007342
10 Tổ 1 Tháp Bà, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251010-090340 - A1 

/56017

25 NGUYỄN PHẠM CÔNG DANH 27/9/2005 056205006560
123A Cồn Giữa, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251023-093811 - A1 

/56017

26 KIỀU PHÁT ĐẠT 11/11/2003 056203013901
265 Lê Hồng Phong, Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560226001875 /B2

56017-20251209-144814 - A 

/56017

27 NGUYỄN DI ĐIỀN 18/5/2000 056200004573
Ô 18, Lô 898, Hòn Rớ, Phú Thịnh, Phường 

Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251105-145506 - A1 

/56017

28 HUỲNH THỊ PHƯƠNG DIỆU 19/4/2006 054306001049 Hảo Sơn Bắc, Xã Hòa Xuân, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ
56017-20251008-102724 - A1 

/56017

29 NGUYỄN TRƯỜNG DIỆU 26/1/1991 056191004970
160 Giáp Văn Cương, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251024-162104 - A1 

/56017

30 NGUYỄN CÔNG ĐỊNH 5/11/2006 056206012733
09 Đặng Tất, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251101-154015 - A1 

/56017

31 PHAN ĐĂNG ĐỊNH 26/3/1986 010086000014
C2.6. C.Cư Bình Phú, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251029-155557 - A1 

/56017

32 NGUYỄN VĂN ĐỎ 20/10/1994 056094007786
Lương Sơn 2, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251210-164539 - A 

/56017

33 NGUYỄN HUỲNH ĐỨC 4/11/2007 056207000433
Thôn Liên Thành, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251030-111410 - A1 

/56017

34 TRẦN THỊ DUNG 14/10/1999 056199011709
118 Nguyễn Khuyến, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251112-150823 - A1 

/56017

35 LÊ TRẦN NHẬT ĐẠI DƯƠNG 25/6/2007 056207002530
11 Võ Thị Sáu, Phường Nam Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250829140454883 - A 

/56017

36 TRẦN NHẬT DUY 3/1/1999 056099000477
Thôn Xuân Nam, Xã Diên Lâm, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20250918113243323 - A 

/56017

37 NGUYỄN PHƯỚC DUY 7/5/1999 056099003186
201/1 Tổ 8 Ba Làng, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251112-105535 - A1 

/56017

38 NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN 9/4/2003 056303004107
Thôn Đá Mài, Xã Diên Thọ, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251104-154033 - A1 

/56017

39 NGUYỄN KIM TRÚC GIANG 29/3/2006 054306002041 Thạch Tuân 1, Xã Hòa Xuân, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ
56017-20251008-102834 - A1 

/56017

40 NGUYỄN HOÀNG NHẬT HẠ 18/9/1995 056195007081
Lương Sơn 1, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251010-105003 - A1 

/56017

41 TRẦN NGỌC HẢI 19/1/2001 056201001603
Thôn Xuân Phong, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560224010440 C

56017-20251104-135923 - A1 

/56017

42 VŨ NGỌC GIA HÂN 16/12/2004 056304008719
Tổ Dân Phố 16, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 01561
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43 TRẦN THỊ MAI HÂN 20/12/2006 056306009995
Thôn Long Hòa, Xã Tu Bông, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251022-102542 - A1 

/56017

44 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 25/7/1994 056194004912
TDP Ngân Hà, Phường Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-104817 - A1 

/56017

45 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 26/6/1983 054183009614
161 Quốc Lộ 1A, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251004-094146 - A1 

/56017

46 NGUYỄN QUANG HÀO 23/11/2004 056204006615
Thôn Gò Sắn, Xã Nam Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250829140416683 - A 

/56017

47 NGUYỄN THỊ PHÚC HẬU 3/7/1977 056177003569
23 Bắc Sơn, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251030-084635 - A1 

/56017

48 NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN 29/7/2007 052307002012 Tiên Thuận, Xã Bình Khê, Tỉnh Gia Lai Hợp lệ
56017-20250929101714283 - 

A1 /56017

49 LÊ BẢO HIẾU 7/3/2004 056204009680
Thôn Vạn Thuận, Xã Nam Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250825080609417 - A 

/56017

50 NGUYỄN THỊ HOA 1/8/1975 038175015709
Tổ 8 Lư Cấm, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251113-074558 - A1 

/56017

51 TRẦN THỊ HIỀN HÒA 18/10/1998 056198002789
Thôn Văn Đăng 1, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251103-103723 - A1 

/56017

52 PHẠM ANH HOÀNG 14/5/1998 056098001457
Thôn Văn Đăng 1, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560188003483/A1

56017-20251002-164226 - A 

/56017

53 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG 28/11/1993 056093015560
Phú Ân Nam 2, Xã Diên Khánh, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251113-102336 - A1 

/56017

54 NGÔ THỊ NGỌC HUỆ 26/8/2006 056306010575
Thôn Xuân Nam, Xã Diên Lâm, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251111-163608 - A1 

/56017

55 NGUYỄN TẤN HÙNG 23/6/1983 056083003280
Lương Sơn 1, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251024-151347 - A1 

/56017

56 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 25/10/2006 040306016472
Thôn Bình Yên, Xã Quỳnh Anh, Tỉnh Nghệ 

An
Hợp lệ

56017-20251101-104941 - A1 

/56017

57 NGÔ VĂN HUY 30/4/1990 056090015632
Thôn Văn Đăng 1, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 930231003461 C

56017-20251105-145334 - A1 

/56017

58 NGUYỄN THÀNH HUY 4/11/1986 056086011725
Tổ 5 Vĩnh Điềm Trung, Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-102046 - A1 

/56017

59 TRẦN MINH HUY 25/2/2006 056206011268
Thôn Bình Thành, Xã Tân Định, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251021-092908 - A1 

/56017

60 NGUYỄN NỮ BÍCH HUYỀN 24/9/1996 056196013117
Thôn Đắc Lộc, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251015-092534 - A1 

/56017

61 NGUYỄN THỊ XUÂN HUYỀN 6/10/1982 052182003764
Tổ 9 Dương Vân Nga, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251015-082042 - A1 

/56017

62 TÔN THẤT HÂN KHANG 31/10/2006 056206011078
96A/4, Trần Phú, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 00291

63 NGUYỄN MẠNH KHANG 18/6/2005 056205007490
Thôn Xuân Lạc 2, Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-094328 - A1 

/56017

64 LÊ HOÀNG DUY KHÁNH 8/10/2007 056207011593
134 Trương Định, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251011-083754 - A1 

/56017

65 LÊ KIM KHOA 25/2/1998 056098005363
56 Nguyễn Thái Học, Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251112-160225 - A1 

/56017
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66 NGÔ THỊ THU KIỀU 28/6/2006 056306001148
Thôn Xuân Nam, Xã Diên Lâm, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251111-163542 - A1 

/56017

67 LƯƠNG NGỌC LÂN 27/11/2000 056200009471 Thôn 3, Xã Hòa Trí, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ
56017-20251028-154342 - A1 

/56017

68 PHAN NGUYỄN KHÁNH LINH 14/6/2004 056304000192
Tổ 15 Hà Phước P Bắc Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
Hợp lệ 561225005987/A1 /

69 LÊ THỊ CẨM LINH 18/2/1986 036186007501
Tổ Dân Phố Số 01, Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh 

Bình
Hợp lệ

56017-20250930155329343 - 

A1 /56017

70 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 19/9/1988 056188008792
Tổ 5, Vĩnh Điềm Trung, Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-150419 - A1 

/56017

71 NGUYỄN TÚ LINH 17/2/2003 056303012475
Tổ 16 Đường Đệ, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251024-161222 - A1 

/56017

72 ĐINH TRỌNG KIỀU LOAN 13/11/2001 054301006710
01 Ngô Gia Tự, Phường Phú Yên, Tỉnh Đắk 

Lắk
Hợp lệ

56017-20251113-090619 - A1 

/56017

73 NGUYỄN THỊ THU LOAN 20/9/1990 040190012809
C2.6 Chung Cư Bình Phú, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251029-155745 - A1 

/56017

74 ĐINH NGUYỄN HỮU LỘC 12/11/2007 056207006915
Thôn Triệu Hải, Xã Cam An, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251114-161002 - A1 

/56017

75 TRẦN ĐẠI LỢI 20/9/2007 054207002611
Thôn Nam Giang, Xã Đức Bình, Tỉnh Đắk 

Lắk
Hợp lệ

56017-20251113-153715 - A1 

/56017

76 HUỲNH PHI LONG 1/4/2005 056205005651
Lô 50, Ô 15, Vũ Hữu, Tổ 15 Đường Đệ, 

Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251013-102111 - A1 

/56017

77 NGUYỄN NGỌC LUÂN 8/5/2003 056203001926 Xuân Nam, Xã Diên Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ
56017-20250918113651240 - A 

/56017

78 PHAN THANH LUÂN 24/5/2003 056203004095
Thôn Long Hòa, Xã Tu Bông, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251020-155107 - A1 

/56017

79 NGUYỄN LÝ 21/7/1976 056076010230
33/20 Phan Đình Giót, Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560057001550 E

56017-20251103-113904 - A1 

/56017

80 PHAN SY MAN 12/8/1990 052190016229
2B Lê Văn Tám, Phường Nam Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 561209008926 /B2

56017-20251127-162100 - A 

/56017

81 NGUYỄN CÔNG MẪN 18/7/1988 056088003229
44/16 Bạch Đằng, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

560257004159 B (số cơ 

khí)

56017-20251104-095331 - A1 

/56017

82 NGUYỄN VĂN MẠNH 12/4/2006 056206012732
Tổ 3 Tây Bắc, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251021-164400 - A1 

/56017

83 DƯƠNG NGỌC MẾN 2/10/2006 056306004490
Thôn Tân Phước Nam, Xã Tu Bông, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251022-102614 - A1 

/56017

84 NGUYỄN THANH NHẬT MINH 26/12/2006 056306009673
07 Mê Linh, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 01384

85 LÊ KHÁNH MINH 21/9/2007 066207002048
TDP Bãi Giếng 3, Xã Cam Lâm, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-151812 - A1 

/56017

86 NGUYỄN QUANG MINH 15/10/2007 040207004518
CHA09.03(Tầng 9), C.Cư-06 Bãi Dương, 

Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251028-140950 - A1 

/56017

87 NGUYỄN THỊ MINH 29/6/2003 066303009057 Thôn 16, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ
56017-20251113-090757 - A1 

/56017

88 NGUYỄN DIỆU TRÀ MY 17/6/2006 056306002601
Thôn Võ Kiện, Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251104-145751 - A1 

/56017
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89 NGUYỄN NHẬT TRÀ MY 29/8/2007 056307001569
Tổ Dân Phố Phú Lộc Tây 4, Xã Diên Khánh, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-104408 - A1 

/56017

90 TÔ THỊ ÚT MY 27/8/1988 056188005972
23B, Tổ Cù Lao Trung, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251112-092035 - A1 

/56017

91 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 19/5/2004 056304008375
TDP Phú Thạnh, Phường Hòa Thắng, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251021-150152 - A1 

/56017

92 BIỆN THỊ NGỌC NGÀ 16/3/2006 056306008486
Thôn Tân Phong, Xã Hòa Trí, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251103-100651 - A1 

/56017

93 TRẦN BẢO NGÂN 22/6/2001 056301009573
Phong Thạnh, Xã Nam Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250819154032467 - A 

/56017

94 NGUYỄN TRẦN HỒNG NGÂN 14/9/2001 056301001713
Tổ Dân Phố 15, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

561258005437 B (Số tự 

động)

56017-20251108-092356 - A1 

/56017

95 NGUYỄN LƯU THANH NGÂN 25/5/2007 056307008605
Thôn Võ Tánh 1, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251031-080528 - A1 

/56017

96 NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN 20/5/2005 056305002090
Thôn Lương Sơn 3, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251103-163113 - A1 

/56017

97 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 22/3/2007 056307008286
Phú Ân Nam 4, Xã Diên Khánh, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251023-091029 - A1 

/56017

98 LÝ GIA NGHI 5/10/2007 056307001091
327 Tổ 41 Sơn Thủy, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251014-152937 - A1 

/56017

99 TRƯƠNG THỊ MỸ NGỌC 13/4/2000 052300005788
Thôn Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Tỉnh Đắk 

Lắk
Hợp lệ

56017-20251114-160726 - A1 

/56017

100 BẠCH KIM NGỌC 20/11/2006 056306000823
Khánh Nhơn 2, Xã Vĩnh Hải, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251028-103628 - A1 

/56017

101 VÕ THỊ THANH NGỌC 15/2/2007 056307004147
Thôn Ninh Tân, Xã Đại Lãnh, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20250930092640707 - 

A1 /56017

102 LÝ SỸ NGUYÊN 7/5/2007 056207004671
Thôn Đông 3, Xã Diên Điền, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20250830094112270 - A 

/56017

103 NGUYỄN ANH NGUYÊN 19/5/2007 056207011824
TDP Ninh Xuân, Phường Cam Ranh, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251104-090519 - A1 

/56017

104 NGUYỄN VĂN NHA 2/6/1987 045087000369
Thôn Dương Lệ Đông, Xã Triệu Bình, Tỉnh 

Quảng Trị
Hợp lệ

56017-20251028-145947 - A1 

/56017

105 HOÀNG HỮU THIỆN NHÂN 8/4/2000 056200000474
Thôn Xuân Nam, Xã Diên Lâm, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20250918113429923 - A 

/56017

106 LÊ THÀNH NHÂN 1/6/2005 056205001065 Xuân Đông, Xã Diên Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ
56017-20250918113514077 - A 

/56017

107 LÊ NGUYỄN DUY NHÂN 26/8/2003 056203011630
Tổ Dân Phố 4, Phường Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-151456 - A1 

/56017

108 NGUYỄN MINH NHẬT 21/10/2006 075206018757
118 Tổ 3, Ấp Vĩnh An 6 Xã Trị An, Tỉnh 

Đồng Nai
Hợp lệ

56017-20251002104052673 - A 

/56017

109 HUỲNH QUỲNH NHI 16/2/1998 056198011024
Tổ 1 Vĩnh Điềm, Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-163353 - A1 

/56017

110 NGUYỄN THỊ THÚY NHI 27/10/2006 067306006701 Thôn 6, Xã Cư Jút, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ
56017-20251108-095230 - A1 

/56017

111 NGUYỄN YẾN NHI 25/8/2006 056306012390
Phú Lộc Đông 3, Xã Diên Khánh, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251003-093259 - A1 

/56017
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112 LÊ THỊ HỒNG NHI 20/11/2007 056307004219
Thôn Tân Quang, Xã Tân Định, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251114-150425 - A1 

/56017

113 BÙI THỊ QUỲNH NHƯ 2/1/2005 056305009012
Thôn Tân Mỹ, Xã Tân Định, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251112-110433 - A1 

/56017

114 HUỲNH THỊ YẾN NHƯ 7/8/2000 056300009199
Tổ Dân Phố Đại Cát 1, Phường Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-145157 - A1 

/56017

115 TRẦN THỊ ÁNH NHUNG 22/5/2007 056307003081
Thôn Bình Trị, Xã Tân Định, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251008-083316 - A1 

/56017

116 TRƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG 7/1/2004 056304000887
Thôn Cửu Lợi 3, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-140002 - A1 

/56017

117 VÕ THỊ THANH NI 19/9/1989 056189006704
Thôn Hòa Thiện 1, Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251013-101921 - A1 

/56017

118 CA THỊ TUYẾT OANH 6/9/2002 056302010801
Thôn Võ Tánh 1, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251113-091353 - A1 

/56017

119 NGUYỄN VĂN PHÁT 19/4/1989 036089001318
Xóm Mộc Đức, Xã Giao Ninh, Tỉnh Ninh 

Bình
Hợp lệ 750123023418 /C

56017-20251002104727133 - A 

/56017

120 NGUYỄN TRẦN THỊNH PHÁT 26/7/2007 051207000166
Thôn Võ Tánh 1, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250828142501023 - A 

/56017

121 HUỲNH TẤN PHÁT 25/1/1993 056093011139
TDP Hà Liên, Phường Hòa Thắng, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

560254004156 B (số cơ 

khí)

56017-20251108-155418 - A1 

/56017

122 NGUYỄN TẤN PHÁT 18/4/2005 056205010581
141 Hà Thanh, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-113424 - A1 

/56017

123 PHẠM ĐÌNH PHI 25/12/1999 056099000105
TDP Thạnh Danh, Phường Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250903095830030 - A 

/56017

124 NGUYỄN MINH PHI 19/3/2007 056207011762 Thôn Tây 4, Xã Diên Điền, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ
56017-20251110-140643 - A1 

/56017

125 PHẠM HOÀNG PHONG 18/4/1993 056093010969
Tổ 5 Phú Vinh, Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560218005153 B2

56017-20251111-113445 - A1 

/56017

126 DƯƠNG CAO PHONG 21/4/2007 068207002006
27/5 Thiện Ý, Phường Xuân Hương - Đà 

Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Hợp lệ

56017-20251027-085216 - A1 

/56017

127 TRẦN HOÀNG PHÚC 13/2/2007 056207001532
66 Trường Sa, Phường Nam Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251023-110305 - A1 

/56017

128 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 28/10/1990 056190009356
5/2/2 Mạc Đĩnh Chi, Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-101854 - A1 

/56017

129 NGUYỄN VĂN QUANG 8/8/1981 056081010597
31 Hẻm 1 Nguyễn Chích, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560106001643 /B2 56017-20250927141926120 - A

130 ĐOÀN ANH QUỐC 8/5/2003 056203011248
Hội Phú Nam, Phường Hòa Thắng, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-151127 - A1 

/56017

131 LÊ NHẬT QUỲNH 12/5/2007 056307009466
Thôn Lâm Điền, Xã Tu Bông, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20250930092524763 - 

A1 /56017

132 NGUYỄN NGUYÊN NHƯ QUỲNH 25/8/2007 056307009751
Lô 1659, Ô 32, Hòn Rớ, Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251006-112042 - A1 

/56017

133 NGUYỄN NGUYÊN XUÂN QUỲNH 25/8/2007 056307009264
Lô 1569, Ô 32, Hòn Rớ, Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251006-112150 - A1 

/56017

134 NGUYỄN NHẬT QUỲNH 28/12/2006 056306008824
Lương Sơn, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251103-163143 - A1 

/56017
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135 TRẦN THỊ DIỄM QUỲNH 7/8/2001 056301008033
Thôn Ninh Ích, Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251112-084700 - A1 

/56017

136 NGUYỄN NGỌC SANG 23/7/2007 056207001498
TDP Phú Thọ 3, Phường Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250922140812937 - A 

/56017

137 NGUYỄN VĂN TÂM 15/8/1987 056087008782
Thôn Cây Sung, Xã Diên Thọ, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 560257000289 C

56017-20251007-104937 - A1 

/56017

138 NGUYỄN NGỌC THANH TÂM 28/3/2007 056307011011
Thôn Lập Định 2, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-102607 - A1 

/56017

139 HỒ THANH TÂN 4/3/2007 056207003565
Mỹ Giang, Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251020-151114 - A1 

/56017

140 PHAN VĂN THÁI 8/5/2007 056207006415
15 Tổ 1 Hà Phước, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250823143640217 - A 

/56017

141 NGUYỄN QUỐC THÁI 14/8/2003 056203002301 Tân Hải, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ
56017-20251014-134328 - A1 

/56017

142 NGUYỄN THỊ NGỌC THẤM 17/10/1989 056189001136
Phú Ân Nam 4, Xã Diên Khánh, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-140602 - A1 

/56017

143 NGÔ LÊ HỒNG THẮM 24/11/2003 056303002247
TDP 9 Đông Cát, Phường Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251129-153543 - A 

/56017

144 NGUYỄN HOÀI THẮNG 12/4/2001 056201004237
Thôn Tân Phước Tây, Xã Tu Bông, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250923103803223 - A 

/56017

145 CA NGỌC THANH 14/9/2007 056207004963
Thôn Võ Tánh 1, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251113-091453 - A1 

/56017

146 NGUYỄN HOÀNG THANH THANH 15/12/2006 056306003990
Thôn Xuân Nam, Xã Diên Lâm, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251111-163629 - A1 

/56017

147 ĐỖ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 14/8/2007 056307009852
Tổ 13, Ngọc Hội, Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251007-091129 - A1 

/56017

148 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 1/11/1984 056184001303
Thôn Vĩnh Thạnh, Xã Hòa Trí, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251028-094634 - A1 

/56017

149 PHẠM VĂN THẢO 2/6/2002 056202006559
TDP Thuận Hải, Phường Cam Linh, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-161105 - A1 

/56017

150 TRẦN THỊ DẠ THẢO 11/12/1988 056188004702
Tân Đức Đông, Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251111-150158 - A1 

/56017

151 LÊ HOÀI MINH THƯ 29/8/2007 056307008607
Thôn Cư Thạnh, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251113-084807 - A1 

/56017

152 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 4/8/1999 056199008149
Phú Lộc Tây 2, Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251030-134341 - A1 

/56017

153 NGUYỄN TRÀ MINH THƯ 10/10/2002 096302003765
190 Giáp Văn Cương, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251029-155621 - A1 

/56017

154 ĐẶNG THỊ THANH THUẬN 2/12/1989 066189004582
Thôn Lương Hòa, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251108-160127 - A1 

/56017

155 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 13/1/2006 044306009564 Tpd Na, Xã Phong Nha, Tỉnh Quảng Trị Hợp lệ
56017-20251101-104459 - A1 

/56017

156 HỒ HƯƠNG THUỶ 21/8/2007 056307008452
Tổ 3 Trường Hải, Phường Nam Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251104-161029 - A1 

/56017

157 NGUYỄN THỊ MINH THÚY 28/5/2007 056307011056
Chánh Thanh, Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251104-164317 - A1 

/56017
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158 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 13/3/1982 056182006061
Thôn Võ Kiện, Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251104-144944 - A1 

/56017

159 TRẦN ĐAN THÙY 1/1/2002 056302004155
Thôn Tân Hưng, Xã Nam Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

561255002888 B (Số tự 

động)

56017-20251115-124508 - A1 

/56017

160 TRẦN THỊ BÍCH THỦY 14/1/2000 056300007365
Thôn Võ Tánh 1, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251021-083346 - A1 

/56017

161 ĐÀO THỤY THỦY TIÊN 18/6/1990 079190023283
Thửa 394, Tbđ 22, Phú Trung 2, Phường 

Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251027-083026 - A1 

/56017

162 NGUYỄN DUY TIẾN 27/9/1995 046095008903
3 Ngõ 32 Kiệt 65 Phan Bội Châu, Phường 

Thuận Hóa, Thành phố Huế
Hợp lệ

56017-20251023-162446 - A1 

/56017

163 VÕ THANH TIẾN 16/5/2002 056202001510
Lương Sơn 3, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251010-151041 - A1 

/56017

164 VÕ THÀNH TIẾN 24/12/2001 056201002630
12 Tổ 02 Tháp Bà, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251113-153622 - A1 

/56017

165 PHAN TẤN TIỀN 2/2/2007 056207007807
Thôn Thượng, Xã Diên Lâm, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251105-074241 - A1 

/56017

166 HỒ VĂN TRÀ 21/10/2006 056206007414
Thôn Lương Hòa, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251004-151125 - A1 

/56017

167 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 30/3/2003 056303009481
Thôn Văn Đăng 2, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251021-113353 - A1 

/56017

168 ĐỖ THỊ NGỌC TRÂM 13/5/2001 056301008571
Thôn Cát Lợi, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251003-144742 - A1 

/56017

169 LÊ BẢO TRÂM 4/1/2003 056303004650
9B Lê Thánh Tôn, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251112-101903 - A1 

/56017

170 NGUYỄN NGỌC TUYẾT TRÂM 28/3/2007 056307002639
Thôn Lập Định 2, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-102636 - A1 

/56017

171 PHAN THỊ HUYỀN TRÂN 7/9/2007 056307005479
Thôn Mỹ Giang, Phường Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251013-143715 - A1 

/56017

172 VÕ THỊ HUYỀN TRÂN 4/10/2007 056307008455
Thôn Ninh Tịnh, Phường Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251015-082322 - A1 

/56017

173 CAO THÙY TRANG 21/2/2007 056307010139
Thủy Tú, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-164818 - A1 

/56017

174 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 5/9/1998 056198008106
Tổ 9, Thôn Phú Nông Nam, Phường Tây 

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251013-155154 - A1 

/56017

175 TỪ THỊ NGỌC TRÀNG 29/10/1993 093193004039
36 Nguyễn Tất Thành, Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251028-110807 - A1 

/56017

176 TRẦN MINH TRÍ 11/8/2007 056207001289
Tổ 1 Tây Bắc 2, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250826162611283 - A 

/56017

177 HUỲNH NGUYỄN PHƯƠNG TRINH 4/11/2006 056306010569
45/3 Lý Tự Trọng, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 01069

178 NGUYỄN LÊ THANH TRÚC 13/5/2003 056303005563
Tổ 5 Thôn Vĩnh Điềm Trung, Phường Tây 

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-150505 - A1 

/56017

179 NGUYỄN HỮU TRUNG 20/2/2005 056205007588
Thôn Tân Thành, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251002154530033 - A 

/56017

180 TRẦN DUY TRUNG 20/6/2002 056202006275
TDP Bãi Giếng 3, Xã Cam Lâm, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251014-134834 - A1 

/56017
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181 NGUYỄN HOÀNG PHI TRƯỜNG 30/10/2002 056202001631
Thôn Gò Mè, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 560221013714 /B2

56017-20251210-164035 - A 

/56017

182 NGUYỄN DUY TRƯỜNG 9/9/2003 056203010196
Thôn Võ Kiện, Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251104-144747 - A1 

/56017

183 NGÔ MINH TƯ 1/4/1989 060089003634
71/27/14 Liên Hoa 1, Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560222002320 /B2

56017-20251211-082108 - A 

/56017

184 LÊ MINH TƯ 15/8/2000 056300012541
Thôn Tân Đảo, Xã Nam Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251010-085347 - A1 

/56017

185 PHAN THANH TUẤN 10/10/2003 056203007081
115/10 Phương Sài, Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251108-135004 - A1 

/56017

186 TRẦN ANH TUẤN 11/10/2007 056207009933
TDP Thanh Châu, Phường Hòa Thắng, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251020-151158 - A1 

/56017

187 LÊ TRẦN QUỐC TÙNG 11/11/2006 056206006946
Thôn Ngã Hai, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251104-153934 - A1 

/56017

188 HUỲNH THỊ THANH TUYỀN 6/7/1996 056196000307
Phước Trạch, Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251027-111206 - A1 

/56017

189 PHAN THỊ TUYẾT 16/3/1984 046184007684
Tổ 4 Ngọc Hội, Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251028-094248 - A1 

/56017

190 TRẦN THOẠI THÚY VI 10/9/2003 056303013185
Thôn Trung Dõng 1, Xã Vạn Thắng, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251110-140032 - A1 

/56017

191 NGUYỄN QUỐC VIỆT 27/9/2006 056206000931
Thôn Xuân Đông, Xã Diên Lâm, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250918113557710 - A 

/56017

192 VÕ QUỐC VIỆT 31/3/1999 056099012097
160/2A Đồng Nai, Phường Nam Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250910111210560 - A 

/56017

193 NGUYỄN PHÚC QUÝ VINH 1/7/2005 056205006294
Tổ Dân Phố Số 07, Xã Vạn Ninh, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250917084124777 - A 

/56017

194 PHẠM HOÀNG VINH 14/8/2007 056207004686
85/5/13 Phương Sài, Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250820084750957 - A 

/56017

195 TẠ CÔNG HUY VŨ 17/10/2006 056206006732
24/1 Cù Huân, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251022-162534 - A1 

/56017

196 VÕ HUYỀN THIÊN VƯƠNG 19/5/1989 062189000614
41 Lê Thành Phương, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

561206008112 /B2

AH731136 /A1

56017-20251129-153106 - A 

/56017

197 HOÀNG THẢO VY 12/3/2007 056307012033
12B Lãn Ông, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251007-090901 - A1 

/56017

198 NGUYỄN LÊ THẢO VY 19/10/2007 056307003993
TDP Phong Phú 2, Phường Hòa Thắng, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251104-164506 - A1 

/56017

199 NGUYỄN THẢO VY 6/11/2007 056307008614
49/19/1 Núi Một, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251103-104057 - A1 

/56017

200 HÀ THỊ THANH XUÂN 14/8/2007 046307006020
Thôn Đông Nam, Xã Đại Lãnh, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251105-102658 - A1 

/56017

201 HOÀNG THỊ XUÂN 6/6/2006 044306007588 Tdp Na, Xã Phong Nha, Tỉnh Quảng Trị Hợp lệ
56017-20251101-104429 - A1 

/56017

202 ĐÀO THÀNH Ý 21/9/2006 052206009017
Thôn Phổ Đồng, Xã Tuy Phước Đông, Tỉnh 

Gia Lai
Hợp lệ

56017-20251008-151853 - A1 

/56017

203 LÊ NHƯ Ý 24/11/2006 056306001139
Thôn Long Hòa, Xã Tu Bông, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

56017-20251022-102638 - A1 

/56017
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204 NGÔ THỊ NHƯ Ý 16/8/2001 056301003679
Phú Lộc Đông 3, Xã Diên Khánh, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251009-101020 - A1 

/56017

205 TRẦN THỊ NHƯ Ý 21/3/1995 056195010993
Thôn Văn Đăng 1, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251103-103801 - A1 

/56017

206 TRƯƠNG NGỌC Ý 7/1/2003 056303005445
TDP Thủy Đầm, Phường Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251009-095005 - A1 

/56017

207 LÊ THỊ HOÀNG YẾN 18/7/2007 056307007958
TDP Phú Thọ 1, Phường Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251111-100751 - A1 

/56017
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